DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

 [ 03 TÍN CHỈ]
Bài 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 
1.1. Khái niệm, bản chất của ngôn ngữ
1.1.1. Ngôn ngữ và ngôn ngữ học

Thuật ngữ ngôn ngữ dùng để chỉ một hệ thống ký hiệu tự nhiên được con người sử dụng làm công cụ tư duy, làm phương tiện giao tiếp xã hội. Khái niệm ngôn ngữ được hình thành từ hiện thực trực tiếp về cơ chế phát âm của con người. Người Pháp dùng từ langue, người Nga dùng từ языκ để chỉ ngôn ngữ, (cả hai từ langue và языκ đều có nghĩa là cái lưỡi). Người Việt dùng tiếng với nghĩa là âm thanh do con người phát ra để chỉ ngôn ngữ. Về sau, khái niệm ngôn ngữ dần được mở rộng để chỉ toàn bộ những động tác của cơ thể, những âm thanh của giới động vật sử dụng vào mục đích giao tiếp.
Ngôn ngữ học còn được gọi là ngữ học, ngữ ngôn học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ tự nhiên của con người. Ngôn ngữ học nghiên cứu tất cả các ngôn ngữ trên thế giới ở các bình diện: địa lý, lịch sử, xã hội, tâm lý, toán học… Ngôn ngữ học còn nghiên cứu ngôn ngữ theo các tiêu chí: cấu trúc, chức năng, vi mô, vĩ mô, so sánh - đối chiếu, lý thuyết, ứng dụng…
1.1.2. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
Ngôn ngữ (NN) ra đời do lao động và do nhu cầu giao tiếp của xã hội. NN do con người sáng tạo ra, trong quá trình hình thành và phát triển NN luôn phụ thuộc vào con người và xã hội loài người.
NN thể hiện ý thức xã hội (XH). NN tồn tại và phát triển gắn với sự tồn tại và phát triển XH. Mọi biến động trong xã hội dù lớn hay nhỏ đều tác động đến NN, làm cho nó vận động, biến đổi theo.

NN phục vụ XH với tư cách là phương tiện giao tiếp. Ngôn ngữ là sản phẩm được sáng tạo ra nhằm làm phương tiện giao tiếp trong XH. Vì vậy, NN là tài sản chung của cộng đồng; NN tồn tại trong cộng đồng dưới dạng một hệ thống trừu tượng nằm trong ký ức của các thành viên trong cộng đồng.

Sự hình thành và phát triển NN ở mỗi cá nhân mang tính khách quan, chịu ảnh hưởng của quy luật XH, nó không phải là hiện tượng có tính bẩm sinh hoặc bản năng.

1.1.3. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt
Các hiện tượng XH khác thuộc thượng tầng kiến trúc sẽ bị mất đi hoặc sẽ bị thay thế khi cơ sở hạ tầng bị mất đi hoặc bị thay thế nhưng NN không bị mất đi và thay thế bằng NN khác. 

NN giống các hiện tượng XH khác ở sự hình thành, quá trình phát triển, vai trò đối với môi trường XH. NN khác các hiện tượng XH khác ở tính toàn diện và đa năng, nó tham dự vào hầu hết các hiện tượng XH; đồng thời thực hiện chức năng trao đổi và liên kết XH.

Các hiện tượng XH thuộc thượng tầng kiến trúc luôn mang tính giai cấp, nhằm phục vụ cho một giai cấp nhất định. NN không mang tính giai cấp, nó là tiếng nói chung của mọi giai cấp, tài sản chung của mọi giai cấp.

Mặc dù NN không mang tính giai cấp nhưng mỗi giai cấp khi sử dụng NN luôn có ý thức thể hiện quan điểm, lập trường của giai cấp mình, luôn có ý thức sử dụng NN phục vụ cho lợi ích của giai cấp mình. NN không mang tính giai cấp nhưng sản phẩm NN được sử dụng trong xã hội lại có tính giai cấp.

1.2. Chức năng của ngôn ngữ

1.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu: Con người sử dụng nhiều phương tiện giao tiếp nhưng NN là phương tiện chính yếu, có hiệu quả nhất. NN là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người. Các phương tiện giao tiếp khác như: động tác, cử chỉ, ký hiệu, biểu đồ, các môn nghệ thuật (nhạc, họa, múa, điêu khắc...) được xem là phương tiện bổ sung trong giao tiếp vì tính đơn điệu, khó hiểu, chuyển tải thông tin nhiều hơn biểu thị các trạng thái cảm xúc tinh tế của con người.

1.2.2. Ngôn ngữ là phương tiện tư duy: Tư duy là khả năng nhận thức và phản ánh thực tế dưới dạng khái niệm, phán đoán và kết luận. Qua tư duy, chúng ta nhận biết tư tưởng của con người; vì vậy, NN tham gia vào quá trình hình thành tư tưởng. Vì vậy, NN là một hệ thống tín hiệu được con người dùng để truyền đạt tư tưởng, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của mình đến người khác. NN là phương tiện để tạo lập và thể hiện các mối quan hệ; là phương tiện để tổ chức, quản lý XH, phát triển XH.

1.3. Nguồn gốc của ngôn ngữ
Dưới đây là một số giải thuyết về nguồn gốc ngôn ngữ. 
- Thuyết tượng thanh: cho rằng NN là kết quả của sự bắt chước, mô phỏng các loại âm thanh. Con người dùng bộ máy phát âm để mô phỏng âm thanh do sự vật phát ra như tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy (quan điểm của Leibnits)

- Thuyết cảm thán (thuyết cảm xúc): cho rằng NN là kết quả của sự thể hiện những trạng thái tâm lý, tình cảm của con người nguyên thuỷ như: buồn, vui, hờn giận, mừng rỡ, đau đớn, sợ hãi… (quan điểm của J.J. Rouseau, Cudrjaxki)

- Thuyết tiếng kêu trong lao động: cho rằng NN hình thành do tiếng kêu có tiết tấu trong lao động. Nó thể hiện các trạng thái hoạt động của cơ năng con người trong quá trình lao động như: sự nặng nhọc, nhịp lao động, … (quan điểm của L. Nuare)

- Thuyết ngôn ngữ cử chỉ: cho rằng NN hình thành từ những tư thế của cơ thể như đầu, mình, tay chân và có giá trị thông báo trong phạm vi nhất định, chẳng hạn cùng bộ tộc hoặc một số bộ tộc khác (quan điểm của Vuntơ)

- Triết học duy vật biện chứng: Ăngghen cho rằng đồng thời với lao động và sau lao động là NN. Do công cụ lao động ngày càng phát triển và trong quá trình lao động, con người cần trao đổi, hợp tác với nhau nên tư duy phát triển, NN phát triển theo. 

1.4. Sự phát triển của ngôn ngữ 

1.4.1. Những nhân tố tác động đến quá trình phát triển

Nhân tố khách quan: Tình trạng tộc người (số luợng, trình độ dân trí…), các điều kiện kinh tế, văn hoá, chính trị (tính chất thể chế, tốc độ phát triển, tình hình an ninh …)

Nhân tố chủ quan: Ý thức của người bản ngữ (thể hiện qua chính sách NN).

1.4.2. Quá trình phát triển: NN bắt đầu từ tiếng nói của mỗi bộ tộc thuộc một chủng tộc lớn. Quá trình giao lưu đã làm NN các bộ tộc phát triển, dần dần hình thành nhóm NN vùng miền, đến NN chuẩn mực của dân tộc và NN các cộng đồng rộng lớn hơn. 
Có thể trình bày quá trình phát triển phổ biến của NN như sau: NN bộ tộc -> NN vùng miền địa phương -> NN chuẩn mực của dân tộc (NN văn hoá) -> NN khu vực châu lục -> NN cộng đồng tương lai.
1.4.3. Cách thức phát triển: Phát triển liên tục, chậm và không có đột biến; không có sự đồng đều giữa các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
(
Bài 2: 
NGỮ ÂM
2.1. Hiện tượng phát âm ở người

2.1.1. Âm thanh của lời nói 
Âm thanh của lời nói gồm 2 yếu tố: 

- Yếu tố âm học gồm: cao độ (Hz), cường độ, trường độ, âm sắc 

- Yếu tố sinh học: bộ máy phát âm (dây thanh, thanh hầu) và các hộp cộng hưởng phía trên thanh hầu (khoang miệng, khoang mũi).

2.1.2. Bộ máy phát âm
Thanh hầu là bộ phận phát ra âm thanh. Thanh hầu giống như một chiếc hộp gồm bốn miếng sụn hợp lại. Bên trong có hai màng mỏng có thể rung động, mở ra hay khép vào, căng lên hay chùng xuống tùy thuộc vào âm được phát ra. Hai màng mỏng được gọi là dây thanh. Luồng hơi từ phổi đi lên tạo ra những rung động ở dây thanh. Âm thanh này được thanh hầu khuếch đại làm cho âm thanh được thể hiện to hơn. Như vậy, thanh hầu là cộng minh trường (hộp cộng hưởng) đầu tiên của bộ máy phát âm. 

Khoang miệng và khoang mũi. Giống như thanh hầu, khoang miệng và khoang mũi là 2 cộng minh trường của bộ máy phát âm. Khoang miệng và khoang mũi còn bao gồm một số bộ phận khác có liên quan đến việc cấu âm, đó là: môi, răng, lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, lưỡi (đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi), lưỡi con, nắp họng, khoang miệng, khoang mũi. Sau đây là sơ đồ bộ máy phát âm của con người:
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Hình 1: Cấu tạo bộ máy phát âm

2.2. Những vấn đề về mặt biểu đạt của ngôn ngữ


2.2.1. Âm tiết, âm vị, âm tố và biến thể của âm vị

( Âm tiết là một đơn vị ngữ âm vốn có được từ sự phân đoạn trong dòng ngữ lưu. Các nhà ngữ học định nghĩa âm tiết là đơn vị phát âm nhỏ nhất, bởi vì con người không thể phát âm những đơn vị nhỏ hơn âm tiết trong dòng ngữ lưu.
( Âm vị: đơn vị ngữ âm nhỏ nhất của một hệ thống ngôn ngữ; là một chùm những nét khu biệt âm thanh (dấu hiệu khu biệt) được thực hiện đồng thời, có khả năng phân biệt hình thức ngữ âm của các từ và hình vị. Vd. trong từ "mi" và "mo" của tiếng Việt, hình thức ngữ âm được phân biệt bằng một chùm các nét khu biệt của hai âm vị / i / và /Ɔ/ như sau: 

Bảng 1: Nét khu biệt âm vị
	Nguyên âm
	Dòng trước sau
	Âm lượng hẹp rộng
	Âm sắc trầm bổng
	Môi tròn dẹt

	   / i /
	+
	+
	+
	+

	  / Ɔ /
	+
	+
	+
	+


Từ sự phân biệt hình thức ngữ âm của các từ và hình vị bằng các nét khu biệt, âm vị có chức năng khu biệt ý nghĩa, được gọi là chức năng khu biệt âm vị học.

(  Âm tố: Yếu tố cấu âm - âm học nhỏ nhất của ngôn ngữ nói. Âm tố được tạo nên bởi một động tác cấu âm cơ bản. Trong tiếng Việt, âm tố thường được gọi tắt là âm. Vd. trong từ "nam" có ba âm tố: âm /n/, âm /a/, âm /m/. Về nguyên lý, các âm tố của một ngôn ngữ được phân thành hai loại: nguyên âm và phụ âm.

​Bảng 2: So sánh âm vị và âm tố

	                Âm

Tiêu chí 
	Âm vị
	Âm tố

	Số lượng 
	Hữu hạn (vài chục)
	Vô hạn. Các âm tố cùng thể hiện một âm vị là những biến thể âm vị.

	Đặc tính 
	Trừu tượng (thuộc lý luận NN), là 1 đơn vị trong hệ thống NN.
	Cụ thể (gắn với người nói), tai nghe được

	Cách ghi
	/b/
	[b]

	Nét khu biệt 
	Tổng thể những nét khu biệt được thể hiện đồng thời, theo tuyến tính. 
	Gồm những nét khu biệt và cả những nét không khu biệt.


(Dấu hai gạch nghiêng /  / hai bên để ghi các ký hiệu phiên âm âm vị học và hai ngoặc vuông [  ] hai bên để ghi các ký hiệu phiên âm ngữ âm học).

2.2.2. Phân biệt nguyên âm và phụ âm:

Bảng 3:

	
         Âm

Tiêu chí
	Nguyên âm
	Phụ âm

	Bản chất 
âm học
	Do thanh cấu tạo nên, đường cong biểu diễn tuần hoàn.
	Do tiếng động cấu tạo nên, đường cong biểu diễn không tuần hoàn.

	Cấu tạo âm
	Luồng hơi ra tự do
	Luồng hơi bị cản 

	Cơ sở xác định
	Miệng (mở/đóng)

Môi (tròn /dẹt)

Lưỡi (cao/thấp, trước/sau)
	Phương thức cấu âm: tắc, xát, rung.

Vị trí cấu âm (răng, lợi, ngạc, môi, lưỡi)


Hệ thống phụ âm (chung cho các NN)

Sơ đồ 1:
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2.2.3. Âm vị siêu đoạn tính: Thanh điệu được xem là âm vị siêu đoạn tính do khả năng khu biệt nghĩa của nó.
2.3. Âm vị tiếng Việt
2.3.1. Nguyên âm 
Bảng 4: Nguyên âm (vowels): [14 âm]
	i, y
	ê
	e
	u
	ô
	o
	ư

	ơ
	â
	a
	ă
	ie, ia/ yê, ya
	uô, ua
	ươ, ưa


Vị trí các nguyên âm được định vị trên hình thang nguyên âm quốc tế như sau:  

Sơ đồ 2: 
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Bảng 5:

BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT

	Âm
	Âm vị
	Con chữ
	Ví dụ
	Tiếng Anh

	PHỤ

ÂM

ĐẦU
	/b/

/m/

/f/

/v/ 

/t/

/t’/

/d/

/n/

/s/

/z/

/l/

/    /

/    /

/ c /

/ zu /

/    /

/k/

/ ŋ /

/x/

/   /

/h/   
/p/  
	b

m

ph

v

t

th

đ

n

x

d, gi

l

tr

s

ch

r

nh

c, k, q

ng, ngh

kh

g, gh

h 
p (mới)
	ba, bán

má, mua

phun, phút

và, vô

tôi, tốt

thi, thích

đi, đánh

nó, nối

xa, xem

da, giống

làm, ly

treo, trên

sông, sợ

cho, chợ

rộng, râu

nhà, nhanh

cua, kiến, quạ

ngô, nghe

khô, khó

gà, ghế

ho, học
pin, pí po
	book

moon

food

van

ten

thick, thin

dance

noon

six, cent

zoo

lung

truck, tree

ship, sharp

cheap

road

-
cook, can

-
-
go

hen, high 
pen  

	ÂM ĐỆM
	/w/ 
	o, u
	toán, qua
	quiet

	NGUYÊN

ÂM

CHÍNH


	/i/

/e/

/ε/
/ε/

/    /

/    /

/a/

/u/

/o/

/    /

/   /

/   /

/ă/

/ie/

/     /

/ uo /
	i, y

ê

e
a +nh, a +ch
ư

ơ,uơc (quốc)
a

u

ô

o, oo
Φ + o +...
â

ă, au, 
iê, yê, ia, ya

ươ, ưa

uô, ua
	ti vi, y học

êm, đềm

nghe, xe
anh, ách

hư, dừng

cờ (quốc)
la, xa

lu, ngu

ôm, tôm

khom, soong
óc, ong
cân, sân

ăn, cau

tiêu, yêu, chia, khuya rượu, mưa

uống, mua
	be

name

bend

- 

-
turn
papa 
put
call
Tom
ox
ton

-
near
-
-

	ÂM

CUỐI


	/p/

/t/

/k/

/m/

/n/

/ ŋ /

/ u /
/ i / hoặc / j /
	-p

-t

-c, -ch

-m

-n

-ng, nh

-o, -u

-i, -y
	núp, búp

tốt, tết

cóc, xách

tem, xem

in, nón

khung, xinh

cháo, cáo

đi, tai
	top
meet
back
come
ten
lung
- 
study 


Bảng 6: Nguyên âm cuối đặc biệt (Special final vowels): [2 âm]
	/i/ (i, y)
	/u/ (u, o)

	(a) i, (ơ)i, (o)i, (ô)i, (a)y, (â)y
	(â)u, (ư)u, (a)u, (a)o, (a)u


​Chú ý: 
- ui, uôi, ưi, ươi



- ưu, ươu, iu, iêu



là những phần vần có nguyên âm cuối hay bị phát âm lẫn lộn.

2.3.2. Âm đệm: âm u tròn môi /w/

2.3.3. Phụ âm:
Bảng 7: Phụ âm đầu (Preconsonants): [22 âm]

	 /b/ b
	 /p/ p
	/m/ m
	/f/ ph
	/v/ v 
	/t’/ th
	/t/ t
	/d/ đ

	/n/ n
	/ l / l
	/s/ x
	/z/ d, gi, g
	/ tr / tr
	/  / s
	/zu/ r
	/c/ ch

	/   / nh
	/  / g, gh
	/k/ k, c, q
	/x/ kh
	/ŋ/ ng, ngh
	/h/ h


​Bảng 8: Phụ âm cuối (Final consonants): [6 âm]

	/p/ p
	/t/ t
	/k/ c, ch
	/m/ m
	/n/ n
	/ ŋ / ng, nh


* Chú ý: Một cách phân xuất khác cho rằng trong âm tiết có:

- thuỷ âm (là âm khởi đầu âm tiết), 

- tiền chính âm (âm đệm), 

- chính âm, 

- chung âm (là âm kết thúc âm tiết).

Thủy âm là cách khởi đầu âm tiết. Nó thường được thể hiện như một phụ âm bật ra, nhưng cũng có thể là một con zero âm học/ cấu âm luân phiên tự do với một âm tắc thanh hầu. 


Tiếng Việt (hiện đại) có tất cả 22 âm vị ở vị trí thủy âm được phân bố qua bảng hệ thống sau đây: 

Bảng 9:
	                                       Ðịnh vị     Phương thức 
	Môi
	Ðầu lưỡi
	Mặt

lưỡi
	Gốc

lưỡi
	Thanh

hầu

	
	
	- quặt
	+ quặt
	
	
	

	  

  

Tắc 

  
	  

Ồn 
	Bật hơi 
	
	t’-
	
	
	
	

	
	
	Khg

bật 

hơi 
	Vô thanh 
	
	(-
	tr -
	(-
	(-
	

	
	
	
	Hữu thanh 
	(-
	(-
	
	
	
	

	
	Vang ( mũi ) 
	(-
	(-, n- 
	
	((-)
	ŋ-
	

	  

Xát 
	Ồn 
	Vô thanh 
	p, (-
	(-
	z-
	
	x-
	(-

	
	
	Hữu thanh 
	(-
	
	s-, zu
	
	ɤ -
	

	
	Vang ( bên ) 
	
	(-
	
	
	
	


Âm xát: Phụ âm ồn được cấu tạo bằng phương thức cọ xát của luồng hơi đi ra qua khe hẹp do các bộ vị cấu âm tiếp xúc không hoàn toàn (tiếp xúc không chặt). Ví dụ: các âm đầu của âm tiết tiếng Việt trong các từ "vui vẻ", "phấn khởi", "xa xôi", "dịu dàng", "gặp gỡ", "khấp khởi", đều là những phụ âm xát: /v-/, /f-/, /s-/, /z-/, / ɤ -/, /x/ (chữ viết v, ph, x, d, g, kh).
Âm rung: Phụ âm vang được cấu tạo theo phương thức tắc - nổ liên tục và đều đặn khi luồng hơi đi ra, buộc bộ vị cấu âm phải rung hoặc bật lên. Trong tiếng Việt, âm rung đầu lưỡi / r / tồn tại trong cách phát âm ở một số địa phương. Một số từ có nguồn gốc thuộc ngữ hệ Nam Á – Đa đảo cũng có cách phát âm âm / r / tương tự ("đàn t'rưng", "chim Crữ", "Hrê"); một số từ mượn của tiếng nước ngoài cũng vậy ("cà rốt", "rađiô" ...). Ngoài âm rung đầu lưỡi, còn có âm rung môi - môi và âm lưỡi con (hay tiểu thiệt). Âm rung môi - môi được cấu âm bằng sự bật liên tục của môi do bị tác động mạnh của luồng hơi đi ra. Ví dụ: "vắt brrr!" (tiếng hô điều khiển trâu trên đồng ruộng khi cày bừa). Âm rung môi (tiểu thiệt) được cấu âm bằng sự rung bật của lưỡi con. Âm này không có trong tiếng Việt, nhưng có ở một số ngôn ngữ, như tiếng Pháp, tiếng Đức ….
Trong các chu cảnh khác nhau, cách thể hiện ngữ âm học của các thuỷ âm tiếng Việt khác nhau.

Chung âm là cách kết thúc âm tiết. Nó thường được thể hiện bằng một phụ âm khép vào trong âm tiết kín. Có hai bán nguyên âm cũng làm nhiệm vụ kết thúc âm tiết. Trong các âm tiết hở, chung âm có dạng zero. Trong các âm tiết kín, tiếng Việt chỉ có 8 chung âm và hai chung âm bán nguyên âm được trình bày qua bảng hệ thống sau đây: 

Bảng 10:

	                      Ðịnh vị 

Phương thức 
	Môi
	Lưỡi

	Ồn 
	-(
	-(
	-(

	Vang 
	Mũi 
	-(
	-(
	- ŋ

	
	Không mũi 
	-(
	-(


Trong các chu cảnh khác nhau, cách thể hiện ngữ âm học của các chung âm tiếng Việt khác nhau.
2.3.4. Thanh điệu (Việt) [6 thanh điệu]

Hệ thống thanh điệu của tiếng Việt có 6 thanh điệu. Các thanh điệu tiếng Việt miêu tả theo ngữ âm học (trong các chu cảnh khác nhau) như sau. 

            ( Thanh ngang. Thanh ngang tiếng Việt là một thanh cao. Toàn bộ thanh điệu đều ở mức âm vực từ 160 Hz trở lên ở giọng nam, 260 Hz trở lên ở giọng nữ. Thanh ngang có đường nét âm điệu tương đối bằng phẳng. Sự dao động lên xuống có, nhưng không đến mức tạo thành sự gãy khúc. So với thanh huyền hoặc thanh nặng, sự thể hiện thanh ngang dù ở đối tượng nam hay nữ đều có hai sự khác biệt cần được ghi nhận: một là độ cao của thanh ngang; hai là đường nét âm điệu không gãy khúc của thanh này. Thanh ngang được phân bố trong hầu hết các loại hình âm tiết, trừ loại hình âm tiết có chung âm tắc vô thanh. 

           ( Thanh huyền. Thanh huyền tiếng Việt thuộc âm vực thấp với đường nét âm điệu tương đối bằng phẳng. Sự thể hiện thanh này có khác với thanh ngang ở tại độ cao xuất phát và kết thúc: độ cao xuất phát dù ở giọng nam hay nữ đều thấp hơn thanh ngang và có sự hạ thấp cao độ, tạo nên một đường dốc đi xuống rõ nét. Sự khác biệt về độ cao của thanh khi xuất phát và kết thúc là đặc trưng khu biệt giúp người nghe nhận ra thanh huyền. Ðộ cao xuất phát của thành này khoảng 150 Hz. Ðộ cao kết thúc khoảng 115 Hz. Thanh huyền được phân bố trong hầu hết các loại hình âm tiết, trừ loại hình âm tiết có chung âm tắc vô thanh. 

            ( Thanh ngã. Thanh ngã tiếng Việt có âm vực cao rõ rệt khi xuất phát, độ cao vào khoảng 160 Hz, cao hơn sự xuất phát của thanh ngang. Có hiện tượng đi xuống khá rõ nét và sau đó lại có sự chuyển hướng đi lên và kết thúc ở âm vực cao, gần tương đương độ cao của thanh sắc vào khoảng 185 Hz. Như vậy, thanh ngã tiếng Việt có hai âm vực khác nhau khi khởi đầu và kết thúc. Thanh ngã được phân bố trong hầu hết các loại hình âm tiết, trừ loại hình âm tiết có chung âm tắc vô thanh. 

            ( Thanh hỏi. Thanh hỏi tiếng Việt có âm vực thấp khi xuất phát, độ cao vào khoảng 150 Hz, xấp xỉ cao độ xuất phát của thanh huyền. Có hiện tượng đi xuống và sau đó lại có sự chuyển hướng đi lên và kết thúc ở âm vực thấp. Như vậy, thanh hỏi được phân bố trong hầu hết các loại hình âm tiết, trừ loại hình âm tiết có chung âm tắc vô thanh. 

            ( Thanh sắc. Thanh sắc tiếng Việt thuộc âm vực cao. Ðộ cao xuất phát của thanh này tương đương với độ cao xuất phát của thanh ngang khoảng 160 Hz, có thể có hiện tượng hạ thấp độ cao một ít ở cả hai giọng nam, nữ. Tuy vậy, quá trình thể hiện đi lên của thanh này rất rõ. Ðộ cao kết thúc của thanh đạt được mức cao nhất so với các thanh khác: ở giọng nam khoảng 190 Hz; ở giọng nữ khoảng 345 Hz. Ngoài ra, thanh sắc tiếng Việt có những biến đổi về mặt âm điệu và khác biệt về mặt âm vực khi nó được phân bố trên các loại hình âm tiết khác nhau. 

            (Thanh nặng. Thanh nặng tiếng Việt thuộc âm vực thấp. Thanh nặng xuất phát với độ cao thấp hơn thanh huyền. Ðộ cao xuất phát ở giọng nam là 130 Hz và ở giọng nữ là 220 Hz. Trong các âm tiết hở, thanh nặng có hiện tượng diễn biến hai chiều: khởi đầu đi xuống và kết thúc có hiện tượng đi lên. Tuy nhiên, độ cao kết thúc không vượt quá độ cao xuất phát đáng kể, và không có hiện tượng tắc thanh hầu. Ðộ cao kết thúc ở giọng nam là 140 Hz và ở giọng nữ là 223 Hz. Cũng như thanh sắc, thanh nặng tiếng Việt có những biến đổi về mặt âm điệu và khác biệt về mặt âm vực khi nó được phân bố trên các loại hình âm tiết khác nhau. 

Hình dạng và ký số 6 thanh điệu tiếng Việt ghi theo phiên âm quốc tế được thể hiện trên đồ thị sau: 
Đồ thị 1
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2.3.5. Ngôn điệu: Bao gồm âm tiết, thanh điệu, trọng âm, ngữ điệu.

Âm tiết được nhận diện có đỉnh là nguyên âm làm hạt nhân và có thể phân ranh giới với các âm tiết khác. Thanh điệu là tần số phát âm của một âm tiết (cao, thấp), có khả năng khu biệt nghĩa. Trọng âm là hiện tượng nổi bật hẳn lên của một đơn vị ngôn ngữ (từ, cú đoạn) do các phương thức sau: tăng cường độ luồng hơi, tăng trường độ, nâng cao độ. Ngữ điệu là diễn biến cao độ khi phát ngôn, có khả năng khu biệt nội dung thông báo và nghĩa biểu cảm.  
Ngoài ra người ta còn phân tích phát ngôn của con người dựa trên các tiêu chí khác như âm vực, âm điệu. 

Âm điệu dựa trên các thanh điệu. Các thanh trong tiếng Việt tạo thành hai nhóm âm điệu là thanh bằng và thanh trắc.

Âm vực cũng dựa trên các thanh điệu. Các thanh trong tiếng Việt tạo thành hai nhóm âm vực là thấp và cao (còn được gọi là trầm và bổng). 

Bảng 11: Âm vực, âm điệu 
	
	ÂM ÐIỆU

	
	BẰNG
	TRẮC

	ÂM VỰC
	CAO
	ngang
	ngã
	sắc

	
	THẤP
	huyền
	hỏi
	nặng


(
Bài 3: TỪ VỰNG
3.1. Các đơn vị từ vựng

3.1.1. Từ là gì? Từ là đơn vị nhỏ nhất độc lập về nghĩa và hình thức; là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ.
3.1.2. Cấu tạo từ

( Các thành phần trong cấu tạo từ (các từ tố còn gọi là hình vị): 

- Chính tố: còn gọi căn tố, thân từ

- Phụ tố gồm: 
Tiền tố: repair, display, … 

Hậu tố: worker, teacher 

Biến tố: want -> wanted, book -> books

- Bán phụ tố. Bán phụ tố là những yếu tố không mất hoàn toàn ý nghĩa sự vật của mình, nhưng được dùng như một yếu tố cấu tạo từ, lặp lại nhiều lần trong thế kết hợp để phụ trợ cho yếu tố chính. Thí dụ: giả trong tác giả, viên trong sinh viên, sĩ trong bác sĩ, ký trong ký giả… là những từ thuộc nhóm từ Hán Việt.

( Các loại (hình thức) cấu tạo: 

Từ đơn: một từ độc lập;

Từ ghép: ghép 2 hoặc trên 2 từ độc lập:  notebook; blackboard;

Từ phức: kết hợp 2 hoặc hơn 2 chính tố: pre-school education, 

Từ láy: có sự lặp lại phần ngữ âm nào đó của từ: cuckoo, chick-chick;

Từ phái sinh: có sự kết hợp giữa chính tố và phụ tố: lovely, does; 

3.1.3. Ngữ – đơn vị từ vựng tương đương với từ

Ngữ cố định: là cách gọi khác của thành ngữ

Ngữ tự do: còn được gọi là nhóm từ, có một từ làm trung tâm; thí dụ: ngữ danh từ do danh từ làm trung tâm, ngữ động từ do động từ làm trung tâm, ngữ tính từ do tính từ làm trung tâm v.v..
3.2. Nghĩa của từ

3.2.1. Các thành tố thuộc phạm vi nghĩa của từ. (Tam giác ngữ nghĩa)
Sơ đồ 3:



         [sách]
                                       từ ngữ âm




                                                              cái                               cái

                                                   “sách”         sở chỉ                           sở biểu

3.2.2. Các bình diện nghĩa của từ
- Nghĩa sở chỉ: biểu thị sự vật, hiện tượng, thể hiện mối quan hệ giữa từ và sự vật, hiện tượng được nói đến (cái được gọi tên, biểu hiện)- 
- Nghĩa sở biểu: biểu thị nội dung của sự vật hiện tượng, thể hiện mối quan hệ giữa từ với thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng được nói đến (cái được biểu niệm).
- Nghĩa sử dụng: do quan hệ giữa từ với người sử dụng, thường là nghĩa tình thái.

- Nghĩa kết cấu: do quan hệ giữa từ với những từ khác trong hệ thống. Quan hệ trên trục ngữ đoạn gọi là nghĩa cú pháp (hay ngữ trị); quan hệ trên trục đối vị gọi là nghĩa khu biệt (hay giá trị).

3.2.3. Nghĩa vị và nghĩa tố
Nghĩa vị là nghĩa của 1 từ. Nghĩa vị có thể chia ra những yếu tố nhỏ hơn. Những yếu tố nhỏ này đươc gọi là nghĩa tố. Chẳng hạn từ “nhà” có các nghĩa tố: mái lá tre nứa, công trình kiến trúc kiên cố, căn hộ trong chung cư…
3.2.4. Sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ
Nguyên nhân: do văn hoá (tâm lý, tình cảm, kiêng kị…), do thời gian…

Những hiện tượng biến đổi ý nghĩa của từ ngữ:

- Biến đổi do chuyển nghĩa: chuyển nghĩa của đối tượng này sang đối tượng khác (ẩn dụ, cải danh, tượng trưng, hoán dụ). Hình thức chuyển nghĩa làm cho các sự vật hiện tượng mang thuộc tính người gọi là nhân hoá.

- Biến đổi do cải biến nghĩa: cải biến theo hướng tăng nghĩa: phóng đại (hay ngoa dụ, thậm xưng), cải biến theo hướng giảm nghĩa: nói vòng (hay nói giảm, nhã ngữ).

- Biến đổi do thời gian làm thay đổi nghĩa:

Bảng 12: 

	Các từ
	Nghĩa cũ
	Nghĩa mới

	Tầm thường
	1 tầm = 8 thước, 1 thường = 2 thước
	Ngang hoặc dưới mức trung bình  

	Lịch sự
	Từng biết, từng trải qua
	Xử sự đúng mực, tinh tế

	Cải lương
	Làm cho tốt, cho hoàn thiện
	Một loại hình sân khấu

	Khốn nạn
	Khổ sở, khó khăn
	Đáng coi thường, đáng khinh


3.3. Những hiện tượng phổ biến trong nghĩa của từ
3.3.1. Hiện tượng đồng âm:
{Lưu ý: Cần phân biệt đồng âm với trùng âm, đồng tự.
- đồng âm: (đọc và ghi giống nhau): lợi (ích) – lợi (răng), lạc (đường), lạc (rang), …

- trùng âm (đọc giống nhưng ghi khác): son – sun, meat – meet

- đồng tự (chữ giống nhưng đọc khác, nghĩa khác): tear[tεə] và tear [tiə]}

3.3.2.  Hiện tượng đồng nghĩa: hai hay nhiều từ có cùng sở chỉ.

3.3.3. Hiện tượng trái nghĩa: các từ có sự đối lập về nghĩa; hiện tượng trái nghĩa có trái nghĩa trực tiếp và trái nghĩa gián tiếp.

3.3.4. Hiện tượng trường nghĩa: các từ có xu hướng cùng phản ánh về sự vật hiện tượng cụ thể. Trường từ vựng chỉ sự rộng lớn: bao la, bát, ngát, mênh mông… Trường từ vựng chỉ sự nhanh chóng: vút, vùn vụt, vèo vèo, băng băng…

3.4. Các lớp từ

Có nhiều cách phân loại các lớp từ. Dưới đây là một số cách phân loại thường gặp:

 3.4.1. Lớp từ phân theo phạm vi sử dụng: từ toàn dân, từ hạn định (từ hạn định gồm: từ Hán Việt, từ cổ, từ lịch sử, từ nghề nghiệp, từ lóng, từ lái, thuật ngữ, từ địa phương).


3.4.2.  Lớp từ phân theo nguồn gốc: Từ bản ngữ và từ ngoại lai.


3.4.3. Lớp từ phân theo ứng dụng: Từ tích cực, từ tiêu cực.

3.5. Một số vấn đề về từ điển

3.5.1. Từ điển khái niệm và từ điển ngôn ngữ
Từ điển khái niệm: giải thích các sự vật, các khái niệm do từ diễn đạt: từ điển Bách khoa toàn thư, từ điển chuyên ngành…

Từ điển NN: giải thích các từ: từ điển tiếng Việt, từ điển tiếng Anh…

3.5.2. Từ điển biểu ý và từ điển biểu âm: 
Từ điển biểu ý xuất phát từ ý nghĩa của từ, sắp xếp từ - khái niệm với các đồng nghĩa của chúng, từ – khái niệm được phân theo nhóm (gồm từ điển kho tàng, từ điển loại suy, từ điển đề mục học sinh). 
Từ điển biểu âm xuất phát từ ngữ âm của từ, sắp xếp từ theo chữ cái.

3.5.3. Từ điển giải thích và từ điển đối chiếu: 
Từ điển giải thích còn gọi là từ điển một thứ tiếng, cung cấp kiến thức về các từ của một ngôn ngữ. 
Từ điển đối chiếu là từ điển có trên 2 thứ tiếng, cung cấp các từ có nghĩa tương đương giữa các thứ tiếng.

3.5.4. Từ điển từ nguyên và từ điển lịch sử: 
Từ điền từ nguyên giải thích các hình thức và ý nghĩa gốc của từ. 
Từ điển lịch sử cung cấp lịch sử của các từ trong một khoảng thời gian nhất định.
(
Bài 4: NGỮ PHÁP
4.1. Ý nghĩa ngữ pháp
4.1.1. Khái niệm: Ý nghĩa ngữ pháp là thuộc tính chung của hàng loạt đơn vị ngôn ngữ. Ý nghĩa ngữ pháp được nhận diện trong mối tương quan giữa các đơn vị ngôn ngữ. 

4.1.2. Phân loại ý nghĩa ngữ pháp: 

( Hướng phân loại thứ nhất:  
Ý nghĩa ngữ pháp tự thân: không phụ thuộc quan hệ với các đơn vị khác (phạm trù giống, số của danh từ; phạm trù thời, thể của động từ…).

Ý nghĩa ngữ pháp quan hệ: do quan hệ giữa đơn vị ngôn ngữ với các đơn vị khác trong một cấu trúc (sở dĩ xác định ý nghĩa ngữ pháp đơn vị này là nhờ thông qua đơn vị kia: giữa C và V là quan hệ chủ vị, giữa học và tập là quan hệ đẳng lập).
( Hướng phân loại thứ hai: 
Ý nghĩa ngữ pháp thường trực: luôn luôn đi kèm ý nghĩa từ vựng, có mặt trong mọi dạng thức của một đơn vị NN (danh từ có ý nghĩa chỉ sự vật, động từ chỉ hoạt động….); 

Ý nghĩa ngữ pháp lâm thời: chỉ xuất hiện ở một số dạng thức nhất định. Hướng này cần dựa vào từng NN, từng từ loại cụ thể (trong câu “Nó đưa cho tôi cuốn sách” thì “cho” là từ nối; trong câu “Nó cho tôi cuốn sách” thì “cho” là động từ).

4.2. Phương thức ngữ pháp 

4.2.1. Phương thức ngữ pháp là gì? Phương thức ngữ pháp là những hình thức chung nhất thể hiện ý nghĩa ngữ pháp. Các phương thức ngữ pháp thể hiện ý nghĩa ngữ pháp thông qua các phương tiện ngữ pháp. [Ý nghĩa ngữ pháp luôn gắn với những phương tiện ngữ pháp nhất định].  Phương tiện ngữ pháp là những cách thức làm thay đổi, biến đổi các đơn vị ngôn ngữ nhằm vào một ý nghĩa ngữ pháp nhất định. Phương tiện ngữ pháp phải phù hợp với đặc điểm riêng của từng ngôn ngữ.
4.2.2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến
Trật từ từ: Mèo cắn chó ≠ Chó cắn mèo.

Hư từ: cuốn sách ≠ những cuốn sách

Lặp từ: ngày ≠ ngày ngày; nhà ≠ nhà nhà

Ngữ điệu:  hoặc lên, xuống giọng hoặc kéo dài và nhấn ở một số âm tiết (sự thay đổi ngữ điệu làm cho một câu nói trở thành câu hỏi hoặc câu cảm, câu cầu khiến).

Phụ tố: boy ≠ boys; nation ≠ national

Biến đổi chính tố: foot ≠ feet; good ≠ better 

Trọng âm:  

	desert [‘dizə:t] (noun)                          
	≠ desert [di'zə:t] 
   (verb)
	


4.3. Phạm trù ngữ pháp

4.3.1. Phạm trù ngữ pháp là gì? Là thể thống nhất của những ý nghĩa NP đối lập nhau được thể hiện ra ở những dạng thức đối lập (các cặp đối lập về số ít/số nhiều, giống đực/giống cái, quá khứ/hiện tại, tương lai).

4.3.2. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến (gồm Số, Giống, Cách, Ngôi, Thời (thì), Thức, Dạng (thể)).

Số: Có ba phạm trù số tương ứng với ba từ loại khác nhau: số của danh từ, số của động từ, số của tính từ (Nga, Pháp), thể hiện các ý nghĩa số ít, số nhiều.

Giống: Phạm trù ngữ pháp của danh từ với những dạng thức khác nhau, thể hiện các ý nghĩa về giống gồm đực cái, trung (Nga, Pháp).

Cách: Phạm trù ngữ pháp của danh từ biểu thị quan hệ giữa danh từ với các từ khác trong từ tổ hoặc câu (Nga).

Ngôi: Phạm trù ngữ pháp của động từ, biểu thị vai giao tiếp của chủ thể hành động. 

Thời (thì): Phạm trù ngữ pháp của động từ biểu thị quan hệ giữa hành động với thời điểm phát ngôn hoặc thời điểm nhất định nêu ra trong lời nói.

Thức: Phạm trù ngữ pháp của động từ biểu thị quan hệ giữa thực tế khách quan với người nói. Những thức thường gặp: tường thuật, mệnh lệnh, giả định, điều kiện.

Dạng (thể): Phạm trù ngữ pháp của động từ biểu thị quan hệ giữa chủ ngữ với bổ ngữ của động từ ấy. Các dạng thường gặp là bị động và chủ động.

* Ghi chú: Những phạm trù ngữ pháp giống, cách, thức, thời, dạng không có hoặc không hiện diện đầy đủ trong ngữ pháp tiếng Việt. Để diễn đạt một số phạm trù như: thời, thức, dạng người ta dùng các phụ từ hoặc hư từ. Thí dụ: đối với thời người ta dùng các phụ từ đã, sẽ, đang…, đối với thức dùng các hư từ: đi, hãy, ngay…, đối với dạng dùng các động từ như: bị, được.

4.4. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp 
Từ vựng - ngữ pháp là những từ có ý nghĩa khái quát, thuộc phạm trù ngữ pháp. Chúng được chia làm ba loại: thực từ, hư từ, tình thái từ.

Sơ đồ 4:
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Thực từ là những từ có ý nghĩa từ vựng có khả năng độc lập, có thể một mình đứng làm thành phần câu.

Hư từ là những từ có ý nghĩa ngữ pháp, không có khả năng độc lập nên một mình không thể đứng làm thành phần câu.

Tình thái từ là những từ đã mất ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp cụ thể, chỉ còn chức năng biểu thị tình cảm, thái độ của người nói.

4.5. Quan hệ ngữ pháp

4.5.1. Quan hệ ngữ pháp là gì? Là quan hệ hình tuyến (quan hệ tuyến tính) giữa các đơn vị độc lập (hoặc tổ hợp độc lập) có khả năng được thay thế bằng đơn vị NN khác.

4.5.2. Các kiểu quan hệ (QH) ngữ pháp
- QH đẳng lập gồm 4 kiểu: QH liên hợp (a và b); QH lựa chọn (a hoặc b); QH giải thích (b – giải thích a); QH qua lại (tuy a nhưng b).

- QH chính phụ có 2 kiểu:  

QH thực từ với thực từ (áo của mẹ, cổng chính, chạy nhanh, chính sách khuyến nông); 

QH thực từ với hư từ (nhiều tiền, quá xa).

- Quan hệ chủ vị (và tính tầng bậc của quan hệ NP trong câu): Kết cấu nòng cốt C – V và các thành phần phụ bổ ngữ, định ngữ, trạng ngữ, thành phần giải thích …

​4.6. Đơn vị ngữ pháp

4.6.1. Khái niệm: Ở góc độ ngữ pháp, hệ thống NN được phân tích thành 2 bình diện: hệ thống cái biểu hiện (gồm âm vị/ âm tố, âm tiết), hệ thống cái được biểu hiện (nhỏ nhất là chính tố, phụ tố, lớn nhất là văn bản).

Thí dụ: 
Trong cái biểu hiện colorful có: 3 âm tiết: co/lor/ful; 6 âm vị: /c/, /o/, /l/, /r/, /f/, /u/; 8 âm tố: [c], [o], [l], [o], [r], [f], [u], [l].
Trong cái được biểu hiện: colorful có 1 chính tố: color, 1 phụ tố: ful (2 hình vị này kết hợp thành 1 từ colorful).
4.6.2. Các đơn vị ngữ pháp
Hình vị

Từ

Cụm từ


Câu 
Văn bản
(
Bài 5: TÍNH HỆ THỐNG CỦA NGÔN NGỮ

5.1. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu

5.1.1. Khái niệm hệ thống và kết cấu
- Hệ thống? Thể thống nhất gồm các yếu tố có mối quan hệ lẫn nhau. 

- Kết cấu? Tổng thể các mối quan hệ giữa các yếu tố của hệ thống. 

5.1.2. Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ
- Âm vị: đơn vị ngữ âm nhỏ nhất có thể phân ra từ chuỗi lời nói. Ví dụ: âm tiết “tan” có 3 âm vị là: /t/, /a/, /n/
- Hình vị: đơn vị nhỏ nhất có nghĩa (đơn vị này là một hoặc kết hợp vài âm vị biểu thị khái niệm). Chức năng của hình vị là chức năng ngữ nghĩa. Ví dụ “nhà” có hình vị là [nhà]

- Từ: một hoặc kết hợp vài hình vị có chức năng ngữ nghĩa định danh. Ví dụ “nhà cửa” có 2 hình vị: [nhà] và [cửa]

- Câu: một hoặc kết hợp nhiều từ có chức năng thông báo.

[ Năm đi thăm mẹ: 1 câu.

  Năm đi thăm mẹ: 4 từ.

  Năm đi thăm mẹ: 4 hình vị.

  Năm đi thăm mẹ: 7 âm vị. 10 âm tố].  
5.1.3. Những kiểu quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ
- Quan hệ tuyến tính (quan hệ hình tuyến, quan hệ ngang): tính theo thứ tự lần lượt các yếu tố trong chuỗi lời từ trước đến sau, hoặc sau ra trước. 

Ví dụ: Tư thích cô ấy.

- Quan hệ liên tưởng (quan hệ dọc): các yếu tố được thay thế bằng cách liên tưởng đến các yếu tố tương đồng. 

 

 
 mến

 Ví dụ: Tư   thích   cô ấy.



 
 quý


5.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt 

5.2.1. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ
So với các khái niệm dấu hiệu, ký hiệu, tín hiệu, biểu tượng, mã…, bản chất tín hiệu của NN thể hiện ở các mặt sau:  
-  tính hệ thống: mỗi tín hiệu NN nằm trong hệ thống NN.

- tính nhất thể: mỗi tín hiệu là một tổng thể gồm cái biểu hiện (hình thức ngữ âm) và cái được biểu hiện (khái niệm hoặc đối tượng được biểu thị),

- tính võ đoán (không có sự tương quan giữa hình thức ngữ âm và khái niệm) do quy ước tập thể, không thể giải thích lý do, 

- tính khu biệt (có các đặc trưng để phân biệt với các tín hiệu khác hệ thống).


5.2.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu (HTTH) đặc biệt
- là HTTH không xác định về số lượng, là HTTH có tính phức hợp (các hệ thống tín hiệu khác đèn giao thông, bảng chỉ đường, quân hàm… có số lượng hạn chế. NN nhiều đơn vị: hình vị, từ, câu…; trong đó số lượng từ, câu khó xác định vì quá nhiều).
- là HTTH gồm nhiều hệ thống con rất đa dạng (trong hệ thống âm vị và hình vị có một số lượng những âm vị và hình vị; trong hệ thống từ gồm một số lượng lớn từ và các đơn vị tương đương từ, …); là HTTH có nhiều cấp độ bao hàm, từ nhỏ đến lớn (âm vị < hình vị < từ < câu < đoạn …).
- là HTTH có tính độc lập tương đối (vừa có quy luật phát triển nội tại vừa chịu sự tác động của chính sách NN), 

- là HTTH vừa có giá trị đồng đại vừa có giá trị lịch đại (là công cụ tư duy qua các thời kì lịch sử).
(
Bài 6: CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI 
6.1. Phân loại các ngôn ngữ trên thế giới

6.1.1.  Phân loại ngôn ngữ theo cội nguồn

( Phân loại dựa trên mối quan hệ từ cổ xưa của một tập hợp các NN nhất định. (còn gọi phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc hay theo “họ ngôn ngữ”, “ngữ tộc”). Quá trình phát triển của một ngữ tộc chia theo hệ thống: họ -> dòng -> nhánh -> chi -> NN cụ thể.
Sơ đồ 5:
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Dòng họ của tiếng Việt được phân tích theo sơ đồ hình nhánh như sau:   
Sơ đồ 6 :
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Các ngôn ngữ hiện nay còn lưu giữ nhiều dấu tích về mối liên hệ theo dòng họ của chúng. Những dấu tích ấy thể hiện rõ nhất là ở lớp từ vựng cơ bản. Khi so sánh các lớp từ vựng cơ bản có trong các ngôn ngữ với nhau người ta có thể kết luận có hay có mối quan hệ dòng họ giữa chúng. Mối quan hệ dòng họ giữa các ngôn ngữ thuộc họ Nam Á thể hiện qua một số đối chiếu sau: 
Bảng 13:

	           Số         Tiếng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Việt 
	Một
	Hai
	Ba
	Bốn
	Năm
	Sáu
	Bảy
	Tám
	Chín
	Mười

	Mường
	Một
	Hai
	Pa
	pươn
	Kam
	-
	Pai
	-
	Chin
	Mươi

	Cao Miên
	Mui
	-
	Pee
	-
	pram
	-
	-
	-
	-
	-

	Ba na
	Môny
	-
	-
	Pươn
	Pơđăm
	Tdruao
	Pải
	-
	Tơsin
	-

	Sơ Đăng
	Môi
	-
	pii
	Puôn
	-
	-
	Pải
	Tham
	Chin
	-

	Mạ
	-
	-
	Pê
	Puôn
	Prahm
	Prao
	Pỏ
	Pàm
	Shin
	Mơht

	Khả Nam Om
	Moy
	Hai
	Pa
	Pon
	Ðam
	Prao
	Pay
	Sam
	Kin
	Muy

	Khả Boloven
	Muôi
	-
	Pê
	Puôn
	Ðam
	Trau
	Po
	Tham
	Chín
	Chét (chục)



Các nhà ngôn ngữ học chia ngôn ngữ trên thế giới ra hơn 20 họ khác nhau. Có một số họ chủ yếu như: 

* Họ ngôn ngữ Ấn-Âu: Ðây là một họ ngôn ngữ lớn, có trên 10 ngành khác nhau, gồm một số ngành chính sau: 

- Ngành Ấn Ðộ gồm có tiếng Hin-đi, tiếng Ben-ga-li, tiếng Pen-giáp, tiếng Xan-crit (tiếng Phạn-tử ngữ). 

- Ngành I-ran gồm trên 20 thứ tiếng. Có tiếng Ba Tư, tiếng Aïp-ga-nít-tan, tiếng Ta-gi-kít-xtan và các tử ngữ như tiếng Ba Tư cổ, tiếng Pê-khơ-li-vi, tiếng Skíp-phơ... 

- Ngành Sla-vơ gồm 3 tiểu chi Ðông Sla-vơ, Tây Sla-vơ và Nam Sla-vơ. Ðông Sla-vơ có tiếng Nga, tiếng U-krai-na, tiếng Bê-lô-rút-ki... Tây Sla-vơ có tiếng Chzec, tiếng Slô-vac, tiếng Ba Lan... Nam Sla-vơ có tiếng Bun-ga-ri, tiếng Ma-xê-đôn... 
- Ngành Giéc-man gồm tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Thụy Ðiển, tiếng Na-uy, tiếng Ðan Mạch, Tiếng Hà Lan... 
- Ngành Rô-Man gồm khoảng 15 thứ tiếng: tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Ru-ma-ni, tiếng Mô-đa-vi và tiếng La-tin cổ (tử ngữ). 


Ngoài các dòng kể trên, trong họ Ấn-Âu còn có các thứ tiếng đứng riêng không thuộc ngành nào như tiếng Ken-tơ, tiếng Hi Lạp, tiếng An-ba-ni, tiếng Ac-mê-ni... 

* Họ Ugô-Phần Lan gồm hai ngành: 

- Ngành Ugô có tiếng Hung-ga-ri, tiếng Man-xi, tiếng Ốt-chi-át-xki. 

- Ngành Phần Lan có tiếng Phần lan, tiếng Eït-tô-ni, tiếng Ca-ren, tiếng Út-mua, tiếng Cơ-mi-đư-ri-an 

* Họ Tuyếc gồm trên 30 ngôn ngữ, bao gồm: tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tuốc-mê-ni, tiếng U-dơ-bếch, tiếng A-giec-bai-gian, tiếng Tan-ta và một số tử ngữ như: tiếng Pô-lô-vét, tiếng Bun-ga, tiếng Ha-đa... 

* Họ Xê-mít - Ha-mít có hai ngành: 

- Ngành Xê-mít có tiếng Ả-rập, tiếng Am-kha và một số tử ngữ như tiếng Aït-si-ri, tiếng Ba-bi-lon, tiếng Do Thái cổ, tiếng Phi-ních-xi... 

- Ngành Ha-mít có tiếng Ai Cập cổ , tiếng Cốp-tơ... 

* Họ Hán-Tạng chia ra 3 ngành: 

- Ngành Hán-Thái gồm có tiếng Hán, tiếng Thái, tiếng Ka-ren... 

- Ngành Tạng-Miến có tiếng Tạng, tiếng Miến Ðiện... 

- Ngành Mèo-Dao có tiếng Mèo và tiếng Dao... 

  
* Họ Mã Lai-Ða Ðảo gồm tiếng Gia-va, tiếng Ma-đu-ra, tiếng Sun-đa, tiếng Mã-Lai, tiếng ta-ga-lô, tiếng Mê-la-nê-di và tiếng Pô-li-nê-di... 

* Họ Nam Á (xem ở trên)

* Các NN của thổ dân châu Phi

* Các NN Bắc Mĩ, các NN Trung Mĩ, các NN Nam Mĩ.

( Phân loại dựa trên sự tương tự về mặt từ vựng và ngữ âm qua quá trình phát triển của các NN để xác định mức độ thân thuộc giữa các NN. Cách này sử dụng phương pháp so sánh - lịch sử.

6.1.2. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình

- Cơ sở phân loại ngôn ngữ theo loại hình: dựa trên 3 nhóm tiêu chí chính: nhóm thuộc tính phổ quát, nhóm thuộc tính riêng biệt, nhóm thuộc tính loại hình. Xác định loại hình NN là xác định tổng thể những đặc điểm (hoặc thuộc tính) về cấu trúc và chức năng vốn có của một nhóm NN.

- Phương pháp so sánh – loại hình: tiến hành theo trục đồng đại, trên các bình diện: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; tìm ra sự giống/ khác, cái chung/cái riêng để xếp các NN vào nhóm các loại hình.

Dưới đây là một số loại hình ngôn ngữ chủ yếu:
( NN đơn lập (NN đơn âm, NN phân tiết, NN không biến hình, NN không có hình thái)

NN tiêu biểu: Việt, Hán, Thái, nhóm Môn Khơ me…

Từ không biến đổi hình thái.

Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp chủ yếu bằng hư từ và trật tự từ.

Các từ đơn tiết làm hạt nhân cơ bản từ vựng, ranh giới âm tiết trùng với ranh giới hình vị, hình vị không phân biệt với từ, khó xác định loại từ của một đơn vị từ vựng.

( NN chắp dính (NN niêm kết)

NN tiêu biểu: Thổ Nhĩ Kì, nhóm Ugo – Phần Lan, Bantu…

Sử dụng rộng rãi các phụ tố để cấu tạo từ, các phụ tố này đồng thời cũng thể hiện những mối quan hệ khác nhau. Mỗi phụ tố biểu thị một ý nghĩa ngữ pháp. Từ càng có nhiều ý nghĩa ngữ pháp thì càng dài.

Hình vị có tính độc lập cao và mối liên hệ giữa các hình vị không chặt chẽ bằng NN hoà kết.

* {adam (tiếng Thổ Nhĩ Kì): người đàn ông -> adamlar (số nhiều), 

    kadin (tiếng Thổ Nhĩ Kì): người đàn bà -> kadinlar (số nhiều).} 

* {coldorumgo trong tiếng Kiếc-ghi-di là danh từ có nghĩa là: “cho những bàn tay của tôi”. Cấu tạo từ coldorumgo gồm: 

    Col             dor                 um                 go


bàn tay     số nhiều      chỉ sở hữu   chỉ đối tượng tiếp nhận cái được cho

căn tố /    các phụ tố

( NN hoà kết (NN biến hình, khuất chiết, NN chuyển dạng, NN hình thái)

NN tiêu biểu: Nga, Anh, Hi Lạp, Ả Rập…

Có sự biến đổi của nguyên âm và phụ âm trong hình vị. Các biến đổi đều có ý nghĩa ngữ pháp, được gọi là “biến tố bên trong”. Các biến tố vừa có ý nghĩa từ vựng vừa có ý nghĩa ngữ pháp và không thể tách ra rạch ròi nên được gọi là NN hoà kết.

{man (tiếng Anh): người đàn ông -> men (số nhiều), 

woman (tiếng Anh): người đàn bà -> women (số nhiều).}

Các phụ tố có thể mang nhiều ý nghĩa, ngược lại một ý nghĩa có thể dùng nhiều phụ tố khác nhau. Phụ tố - s trong tiếng Anh trong: He works vừa chỉ ngôi thứ ba, vừa chỉ số ít. Để chỉ số nhiều, có thể dùng các phụ tố: -s, -es.
Loại hình ngôn ngữ này có đặc điểm chung là trong từ có sự phân biệt rạch ròi giữa căn tố và phụ tố. Các ý nghĩa ngữ pháp được diễn đạt ngay trong bản thân từ bằng sự biến hình của từ: 

Bảng 14:
	Nga
	Anh
	Pháp

	Ja chitaju 

Tw chitajes 

On chitajet 

Mw chitajem 

Vw chitajete 

Anhi chitajut 
	I have 

You have 

He has 

We have 

You have 

They have 
	Je mange 

Tu manges 

Il mange 

Nous Mangeons 

Vous Mangez 

Ils Mangent 


( NN hỗn nhập (NN lập khuôn, NN đa tổng hợp)

 NN tiêu biểu: Các NN Ấn ở Nam Mĩ (người da đỏ) và đông Nam Xibêri (Cap-ca-dơ).

Đặc điểm chung là bên cạnh những đơn vị gọi là từ, còn có những đơn vị nửa từ nửa câu. Lọai đơn vị này thường do một động từ đảm nhiệm, chẳng hạn: 

Trong tiếng Si-núc (Bắc Mỹ), đồng từ Inialudam có nghĩa tương đương với câu “Tôi đến để cho cô cái này” bao gồm: 



Phụ tố I đầu chỉ thời quá khứ đã; 



Phụ tố n chỉ ngôi thứ nhất, số ít, tôi; 



Phụ tố i thứ hai chỉ vật trao cái này; 



Phụ tố a chỉ đối tượng tiếp nhận, cô; 



Phụ tố l chỉ đối tượng tiếp nhận là bổ ngữ gián tiếp; 



Phụ tố u chỉ hành động xảy ra từ phía người nói; 



Căn tố d có nghĩa cho; 



Phụ tố am chỉ khái niệm về sự chuyển động có mục đích. 

[ phân tích theo kết hợp ngang như sau:

    l
           n
       i
           a
      l
         u
        d
     am

 
quá khứ   ngôi I      giới từ    tân ngữ   bổ ngữ   chủ động   động từ   có mục đích

 [đã            tôi         cái này     cô         gián tiếp                       cho     với mục đích]

Ở nhóm NN này, các phụ tố khác nhau, mang những ý nghĩa khác nhau được kết nhập vào trong một hình thái động từ và có thể thể hiện một thông báo hoàn chỉnh. 

Các NN thuộc loại hình hỗn nhập vẫn có các từ tách rời chứ không hoàn toàn chỉ có dạng từ tương đương câu (từ – câu). 

6.2. Một số vấn đề về chữ viết

6.2.1. Khái niệm về chữ viết và kiểu chữ viết: Chữ viết là hệ thống ký hiệu dùng để ghi lại ngôn ngữ (tiếng nói). Tiếng nói có trước, chữ viết được xây dựng có sau, một số tộc người không xây dựng được hệ thống chữ viết nhưng vẫn có ngôn ngữ. Các kiểu chữ viết chính:


- Chữ ghi ý? là hệ thống ký hiệu xuất hiện sớm nhất, hình thành trên cơ sở giao tiếp bằng hình vẽ, mỗi ký hiệu thể hiện một nội dung, ý nghĩa (có khi do ghép hoặc chuyển đổi ý nghĩa của những ký hiệu để thể hiện một ý nghĩa mới). Chữ ghi ý phát triển thành chữ tượng hình, lúc này các hình chữ (hình vẽ) đơn giản hoá; về sau, chúng trở thành những ký hiệu võ đoán, thể hiện nội dung trìu tượng (không cần gợi ra hình dạng sự vật, hiện tượng). 

- Chữ ghi âm? Chữ ghi âm nảy sinh từ chữ ghi ý nhưng được hoàn thiện theo hướng đơn giản nhất. Nó có quá trình phát triển từ chữ ghi âm tiết đến chữ ghi âm tố. Chữ ghi âm tố ban đầu ghi phụ âm, sau mới có thêm chữ ghi nguyên âm. Vì vậy, chữ ghi ý là hệ thống ký hiệu hữu hạn nhưng ghi lại được tiếng nói cả một dân tộc. Mỗi ký hiệu biểu thị một âm tiết hoặc một âm tố.

6.2.2. Một số mẫu tự trên thế giới
( Mẫu tự La tinh: xuất hiện từ thời La mã cổ đại, được dùng ở Latium, vùng xung quanh thành Roma, về sau phát triển trong khu vực Địa Trung Hải rồi lan rộng ra khắp thế giới. Các ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Rôman đều có nguồn gốc Latinh. Hiện nay, nhiều đơn vị từ vựng trong các ngôn ngữ hiện đại cũng dựa trên tiếng Latinh.
Mẫu tự La tinh có hai dạng chữ viết phổ biến là dạng chữ Rông và dạng chữ Rô manh. 

- Dạng chữ Rông (roll): nét tròn liền nối các chữ cái trong một từ, thường dùng trong nhà trường ở bậc mẫu giáo và tiểu học.

Bảng 15: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Dạng chữ Rô manh (Roman): nét thẳng, đứt đoạn giữa các chữ cái trong một từ, thường gặp trong cách ghi chữ bằng bàn phím.

Bảng 16:
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	I
	K

	a
	b
	c
	d
	E
	g/g
	h
	i
	k


( Mẫu tự Hy Lạp gồm 24 chữ cái, những chữ cái đầu là alpha, beta.... Người Hy Lạp cổ đại và hiện đại đều dùng mẫu tự này. 
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Hình 2: Mẫu tự Hy Lạp
( Mẫu tự Ả rập có 28 chữ cái. Chữ viết Ả rập được viết từ phài qua trái và các chữ cái nối nhau trong khi viết.
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Hình 3: Mẫu tự Ả rập
(  Mẫu tự Trung Quốc xuất hiện thời Trung Quốc cổ đại, sau đó phát triển trong khu vực Á Đông. Hiện được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Chữ viết Trung Quốc có đến hàng ngàn nhưng được phân loại thành 214 bộ chữ, mỗi bộ chữ được đại diện bằng một thành phần cấu tạo chung gọi là bộ thủ, dựa theo số nét, các bộ thủ bao gồm:
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Hình 4: Mẫu tự Trung Quốc
( Mẫu tự Cyrillic được dùng để viết tiếng Nga và được chỉnh sửa để dùng viết tiếng Bulgary, Serbia, Ukraina … Chữ Cyrillic phát triển từ chữ Hy Lạp nên có một số chữ cái không thuộc hệ thống âm vị Hy Lạp.
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Hình 5: Mẫu tự Cyrillic
( Mẫu tự Bengali thuộc nhóm ngôn ngữ Indo-Aryan, phát triển từ những năm cuối thế kỷ 14, là hệ thống chữ viết dùng trong tiếng Bengali, Assamese và những thứ tiếng khác trong nhóm ngôn ngữ Ấn.
[image: image11.png]



Hình 6: Mẫu tự Bengali
( Mẫu tự Braille được phát minh bởi Louis Braille (1809-1852), người bị mù và trở thành một giáo viên của người khiếm thị. Nó bao gồm các mô hình chấm lên bố trí trong các tế bào lên đến sáu chấm trong một cấu hình 3 x 2. 
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Hình 7: Mẫu tự Braille
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MỤC LỤC
1DẪN LUẬN NGÔN  NGỮ HỌC


1Bài 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG


11.1. Khái niệm, bản chất của ngôn ngữ


11.1.1. Ngôn ngữ và ngôn ngữ học


11.1.2. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội


11.1.3. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt


21.2. Chức năng của ngôn ngữ


21.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu: Con người sử dụng nhiều phương tiện giao tiếp nhưng NN là phương tiện chính yếu, có hiệu quả nhất. NN là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người. Các phương tiện giao tiếp khác như: động tác, cử chỉ, ký hiệu, biểu đồ, các môn nghệ thuật (nhạc, họa, múa, điêu khắc...) được xem là phương tiện bổ sung trong giao tiếp vì tính đơn điệu, khó hiểu, chuyển tải thông tin nhiều hơn biểu thị các trạng thái cảm xúc tinh tế của con người.


21.2.2. Ngôn ngữ là phương tiện tư duy: Tư duy là khả năng nhận thức và phản ánh thực tế dưới dạng khái niệm, phán đoán và kết luận. Qua tư duy, chúng ta nhận biết tư tưởng của con người; vì vậy, NN tham gia vào quá trình hình thành tư tưởng. Vì vậy, NN là một hệ thống tín hiệu được con người dùng để truyền đạt tư tưởng, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của mình đến người khác. NN là phương tiện để tạo lập và thể hiện các mối quan hệ; là phương tiện để tổ chức, quản lý XH, phát triển XH.


21.3. Nguồn gốc của ngôn ngữ


2Dưới đây là một số giải thuyết về nguồn gốc ngôn ngữ.


31.4. Sự phát triển của ngôn ngữ


31.4.1. Những nhân tố tác động đến quá trình phát triển


31.4.2. Quá trình phát triển: NN bắt đầu từ tiếng nói của mỗi bộ tộc thuộc một chủng tộc lớn. Quá trình giao lưu đã làm NN các bộ tộc phát triển, dần dần hình thành nhóm NN vùng miền, đến NN chuẩn mực của dân tộc và NN các cộng đồng rộng lớn hơn.


3Có thể trình bày quá trình phát triển phổ biến của NN như sau: NN bộ tộc -> NN vùng miền địa phương ->  NN chuẩn mực của dân tộc (NN văn hoá) -> NN khu vực châu lục -> NN cộng đồng tương lai.


31.4.3. Cách thức phát triển: Phát triển liên tục, chậm và không có đột biến; không có sự đồng đều giữa các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
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4Bài 2: 
NGỮ ÂM


42.1. Hiện tượng phát âm ở người


42.1.1. Âm thanh của lời nói


42.1.2. Bộ máy phát âm


42.2. Những vấn đề về mặt biểu đạt của ngôn ngữ


42.2.1. Âm tiết, âm vị, âm tố và biến thể của âm vị


62.2.3. Âm vị siêu đoạn tính: Thanh điệu được xem là âm vị siêu đoạn tính do khả năng khu biệt nghĩa của nó.


62.3. Âm vị tiếng Việt


10Đồ thị 1
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12Bài 3: TỪ VỰNG


123.1. Các đơn vị từ vựng


123.1.1. Từ là gì? Từ là đơn vị nhỏ nhất độc lập về nghĩa và hình thức; là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ.


123.1.2. Cấu tạo từ


123.2. Nghĩa của từ


123.2.1. Các thành tố thuộc phạm vi nghĩa của từ. (Tam giác ngữ nghĩa)


123.2.2. Các bình diện nghĩa của từ


133.2.3. Nghĩa vị và nghĩa tố


133.3. Những hiện tượng phổ biến trong nghĩa của từ


143.4. Các lớp từ


143.5. Một số vấn đề về từ điển


14Từ điển NN: giải thích các từ: từ điển tiếng Việt, từ điển tiếng Anh…
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15Bài 4 : NGỮ PHÁP


154.1. Ý nghĩa ngữ pháp


154.2. Phương thức ngữ pháp


154.2.2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến


154.3. Phạm trù ngữ pháp


164.3.1. Phạm trù ngữ pháp là gì? Là thể thống nhất của những ý nghĩa NP đối lập nhau được thể hiện ra ở những dạng thức đối lập (các cặp đối lập về số ít/số nhiều, giống đực/giống cái, quá khứ/hiện tại, tương lai).


164.3.2. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến (gồm Số, Giống, Cách, Ngôi, Thời (thì), Thức, Dạng (thể)).


164.4. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp


174.5. Quan hệ ngữ pháp


174.5.1. Quan hệ ngữ pháp là gì? Là quan hệ hình tuyến (quan hệ tuyến tính) giữa các đơn vị độc lập (hoặc tổ hợp độc lập) có khả năng được thay thế bằng đơn vị NN khác.


174.5.2. Các kiểu quan hệ (QH) ngữ pháp


174.6. Đơn vị ngữ pháp


174.6.1. Khái niệm: Ở góc độ ngữ pháp, hệ thống NN được phân tích thành 2 bình diện: hệ thống cái biểu hiện (gồm âm vị/ âm tố, âm tiết), hệ thống cái được biểu hiện (nhỏ nhất là chính tố, phụ tố, lớn nhất là văn bản).


174.6.2. Các đơn vị ngữ pháp
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18Bài 5: TÍNH HỆ THỐNG CỦA NGÔN NGỮ


185.1. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu


185.1.1. Khái niệm hệ thống và kết cấu


185.1.2. Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ


185.1.3. Những kiểu quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ


185.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt


185.2.1. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ


185.2.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu (HTTH) đặc biệt


19(


20Bài 6: CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI


206.1. Phân loại các ngôn ngữ trên thế giới


206.1.1.  Phân loại ngôn ngữ theo cội nguồn


226.1.2. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình


246.2. Một số vấn đề về chữ viết


6.2.1. Khái niệm về chữ viết và kiểu chữ viết
246.2.2. Một số mẫu tự trên thế giới


( Mẫu tự La tinh
( Mẫu tự Ả rập
(  Mẫu tự Trung Quốc 
( Mẫu tự Cyrillic
( Mẫu tự Bengali
28TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO HỌC VIÊN


28MỤC LỤC
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